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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và 

lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 

quản lý người lao động Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU LỆ PHÍ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY 

DỰNG ĐỀ ÁN LỆ PHÍ 

1. Đánh giá tình hình thu lệ phí  

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí, Hội đồng nhân dân tỉnh có 

thẩm quyền quyết định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Căn cứ tại điểm d khoản 2 Điều 5 
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Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định: Lệ phí cấp giấy phép 

lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu mà người sử 

dụng lao động phải nộp khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt 

Nam cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt động trên 

lãnh thổ Việt Nam. 

Theo số liệu thống kê về việc cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài và tình hình thu, chi lệ phí cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai từ năm 2019 đến 02 tháng đầu năm 2021 như sau: 

- Số lượng giấy phép lao động đã được cấp mới và cấp lại 

ĐVT: cái 

Năm 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

02 tháng 

năm 2021 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.123 705 122 

Ban quản lý các khu công nghiệp 5.438 3.644 435 

TỔNG 6.561 4.349 557 

- Tình hình thu, chi lệ phí cấp giấy phép lao động 

ĐVT: triệu đồng 

Số năm 
Tổng số tiền 

thu được 

Số tiền nộp ngân 

sách nhà nước 

Dự toán giao chi 

thực hiện nhiệm vụ 

Năm 2019 3.407 3.407 420 

Năm 2020 2.217 2.217 517 

02 tháng đầu năm 2021 302 302 520 

TỔNG 5.926 5.926 1.457 

Qua đó, số lượng giấy phép đã được cấp là 11.467 giấy phép, số tiền thu 

được từ việc cấp phép là 5.926 triệu đồng, tổng số tiền dự toán giao chi thực 

hiện nhiệm vụ là: 1.457 triệu đồng, số tiền đã nộp ngân sách nhà nước để bổ 

sung cho các hoạt động quản lý của địa phương là 5.926 triệu đồng. Từ đầu năm 

2019 đến nay, toàn bộ số tiền thu từ hoạt động cấp giấy phép lao động nộp 

100% vào ngân sách của nhà nước. Qua phân tích, đánh giá chung thì việc thu lệ 

phí cấp giấy phép lao động cơ bản đã góp phần bổ sung vào kinh phí hoạt động 
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quản lý của địa phương, hỗ trợ kinh phí trong việc quản lý hoạt động thủ tục cấp 

giấy phép lao động. 

Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát các 

tỉnh lân cận có hoàn cảnh kinh tế - xã hội tương đồng như: Bình Dương, Bà Rịa 

- Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An (HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết), cụ thể: 

T

T 
Địa phương 

Mức thu (VNĐ) Tỷ lệ 

nộp 

NSNN 

Ghi chú Cấp mới 

GPLĐ 

Cấp lại 

GPLĐ 

Gia hạn 

GPLĐ 

1 Bình Dương 600.000 450.000 450.000 100%  

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 600.000 450.000 450.000 100%  

3 Tây Ninh 600.000 450.000 450.000 100%  

4 Long An 600.000 450.000 450.000 100%  

Căn cứ các quy định và thực tế giá cả thị trường hiện nay thì đối tượng và 

mức thu của Đề án do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đúng, đủ 

theo quy định và phù hợp. So với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, 

Long An cơ bản có sự tương đồng. 

Như vậy, Đồng Nai đã căn cứ đúng theo các quy định tại Luật phí và lệ 

phí và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, tình hình thực tế trượt giá để 

xây dựng đề án lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. 

2. Sự cần thiết xây dựng Đề án Lệ phí 

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020 quy định 

về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam. Vì vậy, căn cứ ban hành Nghị quyết số 35/2020/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy 

định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai có sự thay đổi. Theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Vì vậy, để kịp thời triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về 

phí, lệ phí, việc xây dựng Đề án lệ phí cấp cấp giấy phép lao động cho người  

nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết thay thế Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020  

làm cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 



4 

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

1. Tên lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm 

việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 2. Mục đích thu lệ phí: Việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 

nước ngoài là để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn 

tỉnh nhằm đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch cho các đối tượng thuộc 

diện cấp giấy phép lao động. 

3. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí 

cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

4. Đối tượng áp dụng  

- Người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến thu, quản lý lệ phí. 

5. Cơ quan thu lệ phí 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai thu lệ phí cấp, cấp lại 

giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân nằm ngoài khu công nghiệp. 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai thu lệ phí cấp, cấp lại 

giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân trong các khu công nghiệp thuộc quyền quản lý. 

6. Mức thu lệ phí 

Giữ mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tham khảo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC 

ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của 

Hội động nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh lân cận có 

hoàn cảnh kinh tế - xã hội tương đồng. 

6.1 Nội dung thu lệ phí gồm 3 nội dung như sau 

- Cấp mới giấy phép lao động.  

- Cấp lại giấy phép lao động. 

- Gia hạn giấy phép lao động. 

6.2 Biểu mức thu lệ phí 

- Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/Giấy phép 
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- Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/Giấy phép 

- Gia hạn giấy phép lao động: 450.000đồng/1 giấy phép 

7. Đánh giá khả năng đóng góp của đối tượng nộp lệ phí, hiệu quả thu 

lệ phí 

7.1 Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động  

Việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua thực hiện theo Nghị quyết số 35/2020/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 38.669 tổ chức, doanh nghiệp được cấp 

giấy phép đăng ký kinh doanh và sử dụng 9.048 người lao động nước ngoài 

(trung bình 04 doanh nghiệp sử dụng 01 lao động nước ngoài) thì với mức thu lệ 

phí cấp mới là 600.000 đồng/1 giấy phép và cấp lại là 450.000 đồng/1 giấy phép 

là phù hợp với khả năng tài chính, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động và 

nguồn kinh phí của các doanh nghiệp. 

7.2 Đối với cơ quan quản lý lao động 

Với số lượng 9.048 lao động người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn 

tỉnh thì công tác quản lý và cấp giấy phép lao động đòi hỏi cần nhiều nhân lực 

và thiết bị để hỗ trợ. 

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 

của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà 

nước gia đoạn 2011 - 2021 và báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính, trong 

những năm qua ngành lao động - thương binh và xã hội đã thực hiện nghiêm các 

quy định về cải cách thủ tục hành chính, trong đó có việc cải cách thời gian, thủ 

tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước 

ngoài trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động 

một phần nào đó tạo được nguồn kinh phí cho ngân sách để giải quyết chi trả làm 

thêm giờ cho nhân sự của cơ quan để đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định. 

IV. CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN 

LỆ PHÍ 

1. Chứng từ thu lệ phí 

- Chứng từ thu lệ phí căn cứ theo chứng từ thu lệ phí do Cục thuế Đồng 

Nai phát hành theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định 

về phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 
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- Đối với tổ chức thu lệ phí phải lập và cấp biên lai cho đối tượng nộp lệ 

phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn 

chỉ thuế. 

2. Chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí  

- Các cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài 

phải nộp 100% số tiền thu được vào ngân sách nhà nước. 

- Nguồn kinh phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố 

trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật. 

3. Lập dự toán và quyết toán 

- Hàng năm, tổ chức thu lệ phí có trách nhiệm lập dự toán thu - chi về lệ 

phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng quy định của Bộ 

Tài chính. 

- Định kỳ cuối quý, năm, tổ chức thu lệ phí phải lập báo cáo quyết toán 

thu lệ phí gửi cơ quan thuế, tài chính cùng cấp theo quy định. Kinh phí quyết 

toán đơn vị sử dụng không hết được phép chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng. 

V. CÔNG KHAI THU LỆ PHÍ  

Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài chịu 

trách nhiệm niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên Trang thông 

tin điện tử của tổ chức thu phí, lệ phí về tên lệ phí, mức thu, phương thức thu, 

đối tượng nộp, miễn, giảm và văn bản quy định thu phí, lệ phí theo đúng quy 

định tại Khoản 1 Điều 14 Luật Phí và Lệ phí năm 2015. Khi thu lệ phí phải cấp 

chứng từ thu lệ phí cho đối tượng nộp lệ phí theo quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sau khi đề án thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài 

làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sẽ 

thay thế Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định, triển khai tổ chức 

thực hiện Nghị quyết này và bãi bỏ Quyết định số 4878/QĐ-UBND ngày 24 

tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết quy định về 

lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn cần thiết phải 

điều chỉnh, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và trình HĐND tỉnh 

xem xét và điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            CHỦ TỊCH 

  


